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Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xin trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

Luật Giáo dục đại học 2012 ban hành đã tạo hành lang pháp lý vững chắc cho hoạt động giáo dục đại học. Sau 4 năm thực tế triển khai cho thấy các quy định cốt lõi của Luật Giáo dục đại học (GDĐH) đã đi vào cuộc sống: tự chủ đại học đã phần nào gắn với đổi mới quản trị, nâng cao các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, kiểm soát chất lượng đào tạo, tạo khung pháp lý để phát triển các trường đại học ngoài công lập không vì lợi nhuận, tạo nền tảng định hướng cho GDĐH hội nhập khu vực và quốc tế. 

Luật GDĐH đã có tác động đến sự phát triển của GDĐH trong thời gian qua: Vai trò, vị trí của các trường trong hệ thống dần được khẳng định; quy mô của cả hệ thống GDĐH đã dần ổn định; chất lượng đào tạo của toàn hệ thống GDĐH được cải thiện qua từng năm; các điều kiện đảm bảo chất lượng ngày càng được cải thiện; công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng được chú trọng và phát triển mạnh mẽ hơn; công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế bước đầu đẩy mạnh; năng lực tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường được nâng cao. Những chuyển biến tích cực này đã góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng và chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của sự phát triển KT-XH của đất nước và hội nhập quốc tế.

Tuy đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trên đây nhưng hệ thống GDĐH vẫn còn một số hạn chế vẫn chưa khắc phục được trong thời gian qua: Việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới, đặc biệt là quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo ở các trường tuy đã được quan tâm hơn nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo; chất lượng đào tạo vẫn còn chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; công tác kiểm định chất lượng giáo dục còn chậm so với kế hoạch và ảnh hưởng không nhỏ đến việc giao quyền tự chủ và quy hoạch mạng lưới cơ sở GDĐH; tự chủ đại học tuy đã có bước phát triển nhưng vẫn đang ở giai đoạn thí điểm và thực hiện chưa hiệu quả, tự chủ chưa thực sự gắn liền với đổi mới quản trị đại học và chịu trách nhiệm giải trình xã hội; không ít trường vẫn chưa chủ động trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và gây dựng thương hiệu, uy tín cho nhà trường, chưa thực sự đổi mới và có những biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Từ tình trạng trên cho thấy, trong bối cảnh GDĐH Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, GDĐH nước ta đang đứng trước những thách thức to lớn trong thời kỳ CNH–HĐH và hội nhập quốc tế, đặc biệt là trước thách thức đòi hỏi của cuộc cách mạng thứ 4.0 rất cần nguồn nhân lực mang tính cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu của các ngành kinh tế mũi nhọn và nguồn nhân lực cho nền kinh tế tri thức trong giai đoạn tiếp theo thì hệ thống GDĐH nước ta chưa đáp ứng được. 
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, một trong những nguyên nhân là trong quá trình triển khai Luật GDĐH còn vướngmột số quy định hoặc còn thiếu những quy định cụ thể để đẩy mạnh tự chủ, hội nhập khu vực và quốc tế tạo động lực thúc đẩy các cơ sở GDĐH chủ động, sáng tạo đổi mới cơ chế hoạt động, tăng cường cạnh tranh và đa dạng hóa các loại hình giáo dục trong hệ thống GDĐH; tạo ra hệ thống các cơ sở GDĐH mạnh xứng tầm khu vực và quốc tế, thể hiện ở một số điểm chính sau:

- Luật GDNN đã có hiệu lực vì vậy cần điều chỉnh tất cả các quy định liên quan đến các trường cao đẳng trong Luật GDĐH.

- Việc quy định về phân tầng cơ sở GDĐH đã làm giảm bớt quyền tự chủ của các cơ sở GDĐH trong việc tự xác định hướng phát triển và thay đổi hướng phát triển của các nhà trường phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mỗi giai đoạn. Quy định tiêu chí xếp hạng và thẩm quyền xếp hạng chưa phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực tiễn quản lý GDĐH nên rất khó đi vào thực tiễn.

- Thực hiện tự chủ đại học quy định còn chung chung, chưa rõ ràng nên việc thực hiện còn hình thức, chưa đúng bản chất tự chủ. Vì vậy, cần mở rộng hơn quyền tự chủ và mức độ tự chủ để phù hợp với các quy định của dự thảo Nghị định tự chủ các quy định về thí điểm tự chủ của Nghị quyết 77 đang triển khai trong hệ thống; quy định rõ về thực hiện tự chủ GDĐH (điều kiện, mức độ và nội dung tự chủ) trong khi thực tiễn đang triển khai tự chủ đại học. Hội đồng trường chưa được quy định rõ và chưa đầy đủ nên hội đồng trường chỉ mang tính hình thức, không có thực quyền. Việc này dẫn đến thực hiện tự chủ của các trường không hiệu quả vì chưa gắn liền với đổi mới quản trị đại học và chưa thực hiện giải trình xã hội và với giảng viên, sinh viên.

- Cơ chế phân bổ ngân sách, đầu tư, cơ chế quản lý tài chính chưa rõ ràng, chưa bình đẳng trong hệ thống cơ sở GDĐH.

- Thực tiễn đang triển khai cơ sở GDĐH tư thục và cơ sở có vốn nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận (đã được quy định tại Điều lệ trường đại học) nên cần có những quy định rõ ràng để khuyến khích trường đại học tư thục chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận.

- Quy định liên kết hợp tác với nước ngoài còn hạn chế trong giao quyền tự chủ cho các cơ sở GDĐH trong liên kết đào tạo, đầu tư đào tạo ra nước ngoài khuyến khích cơ sở giáo dục đại học đầu tư, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế trong hoạt động giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với nước ngoài trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.
- Việc quy định về phân tầng và quy định cứng các tiêu chí phân tầng và xếp hạng chưa phù hợp với chức năng quản lý nhà nước về GDĐH, giáo dục nghề nghiệp và thực tiễn triển khai; chưa quy định trên cơ sở kinh nghiệm và chuẩn mực quốc tế nên rất khó xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện và triển khai thực hiện.

- Việc quy định về phân hiệu cơ sở GDĐH  còn chưa phân biệt với cơ sở chính, hiệu trưởng còn kiêm nhiệm giám đốc phân hiệu nên phân hiệu chưa thực sự tăng quyền tự chủ trong triển khai hoạt động cho phân hiệu. Mặt khác, điều kiện thành lập và hoạt động của phân hiệu còn cứng nhắc, khó triển khai trong thực tế, làm giảm hoặc lãng phí tài nguyên của cơ sở GDĐH và nâng cao chất lượng đào tạo tại phân hiệu.

- Việc quy định cơ chế Bộ chủ quản làm giảm hiệu quả thực hiện tự chủ đại học và tính chủ động trong quản trị, quản lý và tổ chức thực hiện của cơ sở GDĐH. Cần điều chỉnh quy định để Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý nhà nước đối với các trường sư phạm cho phù hợp với Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật GDĐH nêu trên, tạo điều kiện cho các cơ sở GDĐH phát triển và thực hiện hiệu quả tự chủ đại học làm đòn bẩy nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực sáng tạo khoa học - công nghệ đáp ứng nguồn nhân lực của đất nước và hội nhập quốc tế, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cần sớm sửa đổi Luật Giáo dục đại học.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Mục đích

- Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật GDĐH để khắc phục những hạn chế, bất cập của một số quy định của Luật GDĐH tạo hành lang pháp lý cho thực tiễn đang triển khai tại cơ sở GDĐH và thúc đẩy thực hiện hiệu quả tự chủ đại học.  

- Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật GDĐH nhằm đảm bảo phù hợp và cụ thể hóa định hướng, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học.

- Đảm bảo lợi ích và phát huy vài trò, trách nhiệm xã hội của các cơ sở GDĐH; thuận lợi cho đổi mới quản lý nhà nước theo hướng giám sát và tăng cường kiểm tra, thanh tra cơ sở GDĐH và sự giám sát của toàn xã hội. 

- Tạo điều kiện, môi trường pháp lý thuận lợi và động lực cho cơ sở GDĐH phát triển, cạnh tranh lành mạnh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

2. Quan điểm
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật GDĐH được xây dựng trên cơ sở quán triệt và thể hiện đầy đủ các quan điểm chỉ đạo cơ bản sau:

- Thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học.

- Dựa trên quan điểm thực tiễn, quan điểm toàn diện và quan điểm phát triển, góp phần giải quyết những vấn đề bức xức mà thực tiễn giáo dục đại học đang đặt ra và thực hiện những mục tiêu chiến lược của giáo dục đại học và của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục đại học và đổi mới quản lý của cơ sở GDĐH, nâng cao chất lượng GDĐH đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng và chất lượng cao của đất nước và quốc tế.

- Đẩy mạnh phân cấp quản lý giáo dục đại học và thúc đẩy và mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở GDĐH phù hợp với năng lực của mỗi cơ sở GDĐH.

- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đại học, tạo cơ chế tài chính lành mạnh và hợp lí trong phát triển giáo dục đại học.

- Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 29-NQ/TW), các Luật mới ban hành có liên quan, các quy định tại các văn bản khác được nâng lên thành luật và phù hợp thực tiễn phân cấp, tăng quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN

1. Phạm vi điều chỉnh: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật GDĐH gồm: 

a) Những quy định liên quan đến trường cao đẳng;

b) Những quy định liên quan đến phân tầng, xếp hạng;

c) Những quy định liên quan đến tự chủ đại học, hội đồng trường, cơ chế bộ chủ quản;

d) Những quy định liên quan đến cơ chế chính sách phát triển GDĐH;

đ) Quy định về thời gian đào tạo để phù hợp với Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân;

đ) Những quy định liên quan đến hợp tác quốc tế;

e) Những quy định liên quan đến phân hiệu;

g) Những quy định liên quan đến cơ sở GDĐH tư thục, cơ sở GDĐH có vốn đầu tư nước ngoài không vì lợi nhuận.

2. Đối tượng áp dụng:
Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật GDĐH áp dụng như đối tượng áp dụng của Luật GDĐH.

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Chính sách 1: Chính sách của nhà nước về phát triển giáo dục đại học (Điều 12)

1.1. Mục tiêu

- Nhằm luật hoá các quy định trong Nghị định số 16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 77/NQ-CP năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 và dự thảo Nghị định về quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập, Bộ GDĐT đã trình Chính phủ đã được xây dựng trên cơ sở Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.
- Đảm bảo sự công bằng giữa các cơ sở GDĐH trong hệ thống nhất là các cơ sở GDĐH thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ, nghệ thuật trong việc tự chủ tài chính khi đáp ứng điều kiện về năng lực được giao quyền tự chủ.

- Gắn đầu tư với đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Thực hiện xã hội hóa trong đào tạo nhưng phải chú trọng đầu tư (đặt hàng) đối với những ngành xã hội và nhà nước cần mà khó xã hội hóa.

- Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý tài chính.

1.2. Nội dung của chính sách

- Bổ sung quy định về đầu tư đối với cơ sở giáo dục đại học khi thực hiện tự chủ ở các mức độ khác nhau.

- Chuyển đổi cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước từ cơ chế phân bổ theo các tiêu chí đầu vào sang cơ chế theo các tiêu chí đầu ra, gắn với kết quả kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng; từ cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước theo tỉ lệ đồng đều đối với tất cả các ngành học sang cơ chế Nhà nước đặt hàng đối với các ngành đặc thù mũi nhọn mà Nhà nước và xã hội cần nhưng khó thực hiện xã hóa; từ cơ chế hỗ trợ thông qua học phí thấp đối với tất cả các sinh viên sang cơ chế cấp học bổng tương xứng với chi phí đào tạo đối với các sinh viên diện hưởng chính sách xã hội theo học ngành nghề nhà nước đặt hàng

- Quy định cơ chế để các trường tự bảo đảm nguồn lực tài chính đủ bù đắp mọi chi phí hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý nhà trường; được nhà nước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo ở mức tối thiểu trước khi thực hiện tự chủ; tự quyết định các nội dung chi và mức chi cho các hoạt động tại đơn vị; được vận dụng cơ chế quản lý tài chính tương tự như doanh nghiệp; tự chủ tài chính phải được thực hiện theo lộ trình, với các mức tự chủ khác nhau, phụ thuộc vào năng lực tự chủ của từng cơ sở GDĐH, không cào bằng.

1.3. Giải pháp thực hiện chính sách

- Kế thừa các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; bổ sung, hoàn chỉnh các quy định của pháp luật mà thực tế đang triển khai thí điểm.

- Tiếp tục thí điểm chính sách này dối với các trường đang thí điểm tự chủ theo Nghị quyết 77, sau đó tổng kết, rút kinh nghiệm và mở rộng phạm vi.

- Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện

2. Chính sách 2: quy định về phân tầng, xếp hạng (Điều 9)
2.1. Mục tiêu

- Đảm bảo thống nhất, phù hợp với các quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp.
- Ðảm bảo tăng cường quyền tự chủ của cơ sở GDĐH không quy định phân tầng để cơ sở GDĐH có quyền tự xác định hướng phát triển của mình và thay đổi theo hướng phát triển phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mỗi giai đoạn.

- Phù hợp với kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn hiện nay: công nhận xếp hạng đối với các đại học, trường đại học được thực hiện bởi các tổ chức độc lập, đảm bảo tính khách quan hơn trong việc xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học.

- Đảm bảo các tiêu chí phân tầng và xếp hạng phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực tiễn quản lý GDĐH.
2.2. Nội dung

-  Bỏ quy định về “Cơ sở giáo dục đại học định hướng thực hành” tại khoản 4 để đảm bảo thống nhất, phù hợp với các quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp hoặc bỏ quy định phân tầng.
- Bỏ tiêu chí xếp hạng (khoản 3).

- Quy định về tổ chức xếp hạng độc lập và giao các tổ chức này xây dựng các bộ tiêu chí phù hợp với mục đích sử dụng kết quả xếp hạng theo các bộ tiêu chí này, thực hiện xếp hạng và công bố kết quả xếp hạng
- Bỏ thẩm quyền công nhận kết quả xếp hạng (khoản 5).

Những đề xuất trên nhằm phù hợp với kinh nghiệm quốc tế về việc công nhận xếp hạng đối với các đại học, trường đại học thường được thực hiện bởi các tổ chức độc lập, đảm bảo tính khách quan hơn trong việc xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học. Luật quy định cứng các tiêu chí phân tầng và xếp hạng chưa phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực tiễn quản lý GDĐH trong từng thời kỳ.

Ngoài ra, cần nghiên cứu phương án khác về phân tầng theo hướng: tăng cường quyền tự chủ của cơ sở GDĐH, có thể bỏ cả quy định phân tầng để cơ sở GDĐH có quyền tự xác định hướng phát triển của mình và thay đổi hướng phát triển phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mỗi giai đoạn.

2.3. Giải pháp thực hiện chính sách

- Giao Chính phủ xây dựng tiêu chí xếp hạng theo chuẩn mực quốc tế và thực tiễn quản lý GDĐH.   

- Thực hiện thí điểm giao tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hoặc các hiệp hội, tạp chí khoa học thực hiện xếp hạng.
3. Chính sách 3: quy định quản lý nhà nước về giáo dục đại học (khoản 2,3,4 Điều 69)

3.1. Mục tiêu

- Tạo điều cho các cơ sở GDĐH thực hiện quyền tự chủ theo đúng thuộc tính của nó và hiệu quả.

- Đảm bảo thống nhất quản lý nhà nước của Bộ GDĐT đối với các trường sư phạm.
3.2. Nội dung

- Xóa bỏ cơ chế Bộ chủ quản, chấm dứt việc giao cho UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học; các cơ sở giáo dục đại học chỉ chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn chất lượng... và các hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Các trường chủ động trong quản trị, quản lý và tổ chức thực hiện.

- Điều chỉnh quy định để Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý nhà nước đối với các trường sư phạm.

3.3. Giải pháp thực hiện chính sách

· Đẩy nhanh tiến độ kiểm định chất lượng các cơ sở GDĐH, đánh giá phân loại các cơ sở GDĐH. Trên cơ sở đó giao quyền tự chủ toàn diện cho các cơ sở GDĐH ở các mức độ tương ứng. Thực hiện xóa bỏ Bộ chủ quản đối với các cơ sở GDĐH được giao tự chủ toàn diện ở mức độ cao.

· Các cơ sở GDĐH phải đẩy mạnh thực hiện đổi mới quản trị gắn liền với thực hiện tự chủ. Hội đồng trường có thực quyền và phân định rõ ràng mối quan hệ hội đồng trường và ban giám hiệu để thực hiện hiệu quả quản trị đại học.

4. Chính sách IV: Quy định về Hội đồng trường (Điều 16)
4.1.  Mục tiêu

· Đảm bảo phù hợp thực tiễn thi hành Luật giáo dục đại học, nâng cao vai trò của Hội đồng trường để đảm bảo thực quyền, phù hợp chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016.
· Quy định này nhằm đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiệnvề hội đồng trường theo các Nghị quyết của Chính phủ.
· Đảm bảo cho Hội đồng trường để có thực quyền để quản trị đại học gắn liền với tự chủ thì thực hiện tự chủ mới hiệu quảvà hội nhập quốc tế.
4.2.  Nội dung

- Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trường tại khoản 2 Điều 16 như sau:cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thành lập hội đồng trường; bổ nhiệm, miễn nhiệm, đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc không công nhận, bổ nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường đại học, giám đốc, phó giám đốc học viện, đại học. 

- Bổ sung thêm quy định “chủ tịch HĐT không kiêm nhiệm các chức vụ quản lý khác trong trường do Hiệu trưởng, giám đốc bổ nhiệm”, thẩm quyền bổ nhiệm: “Hiệu trưởng do hội đồng trường bổ nhiệm, miễn nhiệm, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc không công nhận”.
-  Bổ sung quy định về mối quan hệ giữa Hội đồng trường, ban giám hiệu và đảng ủy.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về thành phần: “Thành viên hội đồng trường: Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, bí thư đảng ủy, chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện một số khoa; đại diện phần vốn nhà nước ở trường công lập.”; 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn hội đồng trường: “Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín về khoa học, giáo dục, có năng lực quản lý và đã tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở GDĐH hoặc tương đương trở lên ít nhất 05 năm, có kiến thức về quản trị đại học”.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về hội động quản trị ( Điều 17)

Khoản 2 điều này quy định: “Hội đồng quản trị là tổ chức đại diện duy nhất cho chủ sở hữu của nhà trường” nhưng khoản 3 về Thành viên hội đồng quản trị lại quy định ngoài “Đại diện của các tổ chức, cá nhân có số lượng cổ phần đóng góp ở mức cần thiết theo quy định” còn có “Hiệu trưởng; đại diện cơ quan quản lý địa phương nơi cơ sở GDĐH có trụ sở; đại diện tổ chức Đảng, đoàn thể; đại diện giảng viên”. Vì vậy, nên bỏ thành phần là đại diện cơ quan quản lý địa phương nơi cơ sở GDĐH có trụ sở vì mâu thuẫn với khoản 2, không phù hợp thực tế và không phù hợp với thông lệ quốc tế.
4.3.  Giải pháp thực hiện chính sách
- Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường đại học, trong đó bổ sung các quy định này.

- Cho phép một số cơ sở GDĐH có kết quả kiểm định cao (đạt chuẩn khu vực, quốc tế) thí điểm các nội dung sửa đổi về HĐT. Sau đó tổng kết, rút kinh nghiệm mở rộng trong hệ thống.

5. Chính sách V: Quy định đối với cơ sở GDĐH tư thục và có vốn nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận (Điều 4)

5.1. Mục tiêu

Khuyến khích cơ sở GDĐH tư thục chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận. Phân định rõ quyền hạn hội đồng quản trị để thực hiện hiệu quả hoạt động.
5.2. Nội dung

Khoản 7 Điều 4 về cơ sở GDĐH tư thục và cơ sở GDĐH có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận theo quy định tại Điều lệ trường đại học (ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ): Cơ sở GDĐH hoạt động không vì lợi nhuận không tổ chức đại hội cổ đông; hội đồng quản trị đại diện cho quyền sở hữu chung của cộng đồng nhà trường, là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà trường; đại diện cho các thành viên góp vốn chiếm không quá 20% tổng số thành viên của hội đồng quản trị.

          Điểm a khoản 3 Điều 7: Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư 2014, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên, hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh, thì phải thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế…

Với quy định này, những cơ sở giáo dục đại học có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, thì được coi là nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, cần sửa đổi, bổ sung quy định về cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại điểm a khoản 3 phù hợp các quy định tại Luật đầu tư 2014 theo hướng gồm cơ sở giáo dục đại học có từ 51% trở lên vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

5.3. Giải pháp thực hiện chính sách

- Giao Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường đại học, trong đó bổ sung các quy định này.

- Giao Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn.

6. Các nội dung sửa đổi khác

a) Sửa đổi, bổ sung quy định về Quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học (Điều 32)
- Điều 32 quy định:

1. Cơ sở giáo dục đại học tự chủ trong các hoạt động chủ yếu thuộc các lĩnh vực tổ chức và nhân sự, tài chính và tài sản, đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học. Cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ ở mức độ cao hơn phù hợp với năng lực, kết quả xếp hạng và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Cơ sở giáo dục đại học không còn đủ năng lực thực hiện quyền tự chủ hoặc vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện quyền tự chủ, tùy thuộc mức độ, bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Cần bổ sung thêm: 

+ Cơ sở giáo dục đại học tự chủ trong các hoạt động chủ yếu thuộc các lĩnh vực tổ chức và nhân sự, tài chính và tài sản, đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế theo các quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học.

+ Cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ ở mức độ cao hơn các quy định của Luật này ở các mức độ khác nhau phù hợp với năng lực, kết quả kiểm định chất lượng giáo dục. 

+ Giao Bộ GDĐT quy định cụ thể về điều kiện tự chủ và các mức độ tự chủ của cơ sở GDĐH trong các lĩnh vực tổ chức và nhân sự, tài chính và tài sản, đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế.

+ Bổ sung thêm quy định về trách nhiệm xã hội (giải trình và công khai mọi hoạt động của nhà trường để xã hội giám sát)  đối với tự chủ đại học.

- Lý do đề xuất:  để mở rộng hơn quyền tự chủ và mức độ tự chủ và khẳng định tự chủ trong khuôn khổ các tiêu chuẩn chất lượng của pháp luật gắn với trách nhiệm xã hội của các cơ sở GDĐH; phù hợp với các Nghị định tự chủ và các mức tự chủ mà các trường đang thí điểm tự chủ theo Nghị quyết 77 khi các trường đáp ứng các điều kiện tự chủ ở các mức độ khác nhau, phù hợp với năng lực và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục. 

b) Sửa đổi bổ sung  quy định về mở ngành, chuyên ngành đào tạo (Điều 33)

- Điều 33 quy định thẩm quyền quyết định cho phép mở ngành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Đại học Quốc gia. Cần sửa lại theo hướng: “Tất cả cơ sở GDĐH đáp ứng các điều kiện tự chủ mở ngành theo quy định đều có quyền tự chủ về mở ngành, chuyên ngành đào tạo và phải tuân thủ đúng các quy định pháp luật về mở ngành, chuyên ngành đào tạo” để phù hợp với Nghị định tự chủ sẽ ban hành và phù hợp khi thí điểm thành công Nghị quyết 77 đưa vào thực hiện đại trà.

c) Sửa đổi bổ sung  quy định về thời gian đào tạo, chương trình đào tạo, tổ chức quản lý đào tạo (Điều 35, 36, 37)

- Sửa đổi, bổ sung Điều 35 về Khung thời gian đào tạo cho phù hợp và tạo cơ sở pháp lý cao cho việc triển khai Quyết định 1981/QĐ-TTg  của TTgCP về Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.

- Bổ sung điểm g, khoản 1 Điều 36 về “Chuẩn đầu ra của các chương trình giáo dục đại học phải phù hợp với Khung trình độ Quốc gia Việt Nam” cho phù hợp và tạo cơ sở pháp lý cao cho việc triển khai Quyết định 1982/QĐ-TTg  của TTgCP về Khung trình độ Quốc gia Việt Nam.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 37 về “Việc tổ chức và quản lý đào tạo được thực hiện theo tín chỉ”, bỏ theo niên chế vì đã thực hiện một thời gian dài gần 10 năm để chuyển đổi từ niên chế sang tín chỉ, đến nay cần phải chấm dứt đào tạo niên chế, hội nhập với quốc tế.

d) Sửa đổi bổ sung  quy định về các hình thức hợp tác quốc tế của cơ sở giáo dục đại học và liên kết đào tạo với nước ngoài (Điều 44, 45)
- Bổ sung khoản 2 và khoản 8 của Điều 44 như sau: “2. Thành lập văn phòng đại diện, phân hiệu hoặc cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam… 8. Mở văn phòng đại diện, phân hiệu hoặc cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam ở nước ngoài” 

- Bổ sung khoản 4 Điều 45: Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học được giao quyền tự chủ phê duyệt chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tổ chức tại cơ sở giáo dục đại học được giao quyền tự chủ.”

- Lý do: Đáp ứng yêu cầu và phù hợp với thực tế (RMIT là phân hiệu hoặc là cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam, không phải văn phòng đại diện nhưng chưa có cơ sở pháp lý để điều chỉnh); phù hợp với Quyết định số 2448/QĐ-TTg của TTgCP về việc phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020; phù hợp với Nghị quyết số 77/NQ-CP của Chính phủ (16 cơ sở đã thực hiện) và dự thảo Nghị định về tự chủ đại học công lập, Bộ GDĐT đang trình Chính phủ, trong đó đều có tự chủ về liên kết đào tạo với nước ngoài.
đ) Sửa đổi bổ sung  quy định về nguồn tài chính của cơ sở giáo dục, lệ phí thi, tuyển sinh, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đại học (Điều 64, 65, 69)
- Bãi bỏ các nội dung liên quan đến học phí, lệ phí tuyển sinh theo hướng chuyển sang tính giá dịch vụ của các cơ sở đào tạo để phù hợp với Nghị định số 16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Luật Phí và lệ phí 2015.

- Điều chỉnh: Khoản 2, Điều 69 theo hướng: “Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục đại học và đào tạo cao đẳng sư phạm” để phù hợp với Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 03/9/2016

e) Sửa đổi 20 điều cho phù hợp với Luật Giáo dục nghề nghiệp

Sửa đổi 20 điều (Các điều 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, điều 14 đến điều 20, 27, 28, 33, 36, 37, 45) theo hướng bỏ quy định về “trường cao đẳng”, “trình độ cao đẳng”.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Cần ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật Giáo dục đại học

1.1. Các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung:


a) Nghị định quy định chi tiết về tài chính cho phát triển giáo dục đại học.


b) Nghị định quy định chi tiết về xếp hạng


c) Nghị định quy định chi tiết về cơ sở GDĐH tư thục và cơ sở GDĐH có vốn nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận


d) Nghị định quy định về cơ chế tự chủ giáo dục đại học

1.2. Các Điều lệ, thông tư quy định chi tiết:


Điều lệ trường đại học

2. Cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan chuyên môn

Chính phủ, Bộ GDĐT, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Nội vụ.

3. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật

Cơ quan thông tin, truyền thông thực hiện tuyên truyền phổ biến theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Kinh phí

4.1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật: thực hiện theo quy định hiện hành (Luật Ngân sách nhà nước…).

4.2. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật: theo quy định pháp luật hiện hành.

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN

- Thời gian trình Chính phủ: Tháng 9/2017

- Thời gian trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội: Tháng 10/2017

- Thời gian trình Quốc hội: Tháng 11/2017
Trên đây là Tờ trình đề nghị sửa đổi bổ sung Luật GDĐH, Bộ GDĐT xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: (1) Báo cáo rà soát các văn bản có liên quan đến lập đề nghị 

xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học; (2) Phụ lục 1: Danh mục văn bản đã rà soát; (3)Phụ lục 2 về Nội dung rà soát và đề xuất; (4) Đề cương dự thảo sửa đổi bổ sung Luật GDĐH (Một số hồ sơ khác xin hoàn thiện sau).

                                                               BỘ TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để p/h);

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, GDĐH.                                                           Phùng Xuân Nhạ
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